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	Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2024
   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025
(Thời gian: 20 phút)
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A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm): GV kiểm tra đọc từng em. 

II. Đọc hiểu (7 điểm): Đọc thầm câu chuyện sau

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1: Hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến gặp ai?

A. Mẹ

B. Bạn bè

C. Một cụ già

D. Một bà tiên

Câu 2: Khi hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến gặp cụ già, chúng nhận được điều gì?
A. Nhận được một nắm hạt giống thần kì để biến ước vọng thành sự thật.

B. Nhận được một hạt thóc và nói ai bảo quản tốt sẽ có ước vọng.

C.  Cụ già cho mỗi đứa 2 hạt giống thần kì để biến ước vọng thành sự thật.
D. Nhận được nắm hạt giống và nói ai bảo quản tốt sẽ tìm ra con đường thực hiện ước vọng.
Câu 3: Theo em, đứa trẻ thứ hai do đâu mà mặt mũi sạm nắng, hai bàn tay nổi chai?


A. Do suốt ngày rong chơi ngoài trời nắng

B. Do khiêng vật nặng



C. Do chăm chỉ làm việc ngoài đồng


D. Từ khi sinh ra đã như thế
Câu 4: Theo em, cách bảo quản hạt giống tốt nhất là cách nào?
A. Gieo trồng và tưới bón, chăm sóc mỗi ngày.

B.  Cất kĩ vào hộp, suốt ngày giữ nó.

C. Gieo nó xuống đất và không chăm sóc.

D. Để tự nó nảy mầm.

Câu 5: Dấu gạch ngang (-) trong bài có tác dụng gì?
A. Đánh dấu phần chú thích          




B. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật


C. Đánh dấu các bộ phận liệt kê

D. Nối các từ ngữ trong một liên danh

Câu 6: Con hiểu “Ước vọng” có nghĩa là gì?

A. Mong muốn một cách thiết tha về một điều tốt đẹp. 

B. Những ước muốn bình thường chắc chắn sẽ đến.

C. Những gì mình thích sẽ được như ý nguyện.

D. Không cần phải cố gắng cũng sẽ đạt được ước mơ. 

Câu 7: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? 
	

	

	

	


Câu 8: Hãy ghi DT dưới danh từ, ĐT dưới động từ, TT dưới tính từ được in đậm và gạch chân trong câu sau:
Đứa trẻ thứ hai chỉ ra cánh đồng mênh mông lúa vàng, phấn khởi nói.
	


Câu 9:  Trong câu văn sau, tác giả đã sử dụng cách nhân hóa nào? 

“Ếch không hiểu vì sao ốc sên lại như thế nên tìm mọi cách gặp gỡ, bắt chuyện, giúp đỡ ốc sên, nhưng ốc sên vẫn lạnh lùng khiến ếch rất buồn.”

A. Gọi vật, hiện tượng tự nhiên bằng những từ ngữ chỉ người

B. Dùng từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm của người để kể, tả vật, hiện tượng tự nhiên

C. Trò chuyện, xưng hô với vật, hiện tượng tự nhiên như với người

D. Cả 3 cách trên.

Câu 10: Đặt câu một câu khen ngợi bạn nhỏ em yêu thích trong bài đọc và cho biết câu đó thuộc kiểu câu gì đã học.

	

	

	

	


	Ý KIẾN CỦA CMHS
	GV CHẤM LẦN 1
	GV CHẤM LẦN 2




	
	Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2024
   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024 – 2025
(Thời gian: 40 phút)


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Em hãy lựa chọn một trong hai đề bài sau:

Đề bài 1: Trong thế giới loài vật hoang dã, mỗi con vật có một đặc điểm riêng về ngoại hình, thói quen và những thuộc tính sinh hoạt. Em hãy tả con vật mà em yêu thích để làm rõ những đặc điểm riêng của nó.
Đề bài 2: Vào những dịp nghỉ hè, em được bố mẹ đưa về quê thăm ông bà. Ở đó, em đã được gặp và chăm sóc những con vật đáng yêu. Em hãy tả lại một con vật mà em yêu thích và gắn bó nhất.


	
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK MÔN TIẾNG VIỆT 4

CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2024 – 2025



I. KIỂM TRA ĐỌC TIẾNG (3 ĐIỂM)

1.  GV cho HS đọc một đoạn văn (khoảng 115 tiếng/phút) và trả lời 01 câu hỏi về nội dung đoạn đó, trong các bài tập đọc từ tuần 10 đến tuần 16, SGK Tiếng Việt 4, tập I. 

Lưu ý:  Tránh trường hợp 2HS được kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau

2. GV thực hiện đánh giá theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của chương trình

 (Phần đọc thành tiếng 2 điểm, trả lời câu hỏi 1 điểm)

- GV đánh giá, cho điểm dựa vào kết quả đọc của HS . Cụ thể :

	Tiêu chí
	Điểm

	* Đọc đúng tiếng, đúng từ; Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa

 - Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng; Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ

 - Đọc sai từ 4 tiếng trở lên; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Biết nhấn giọng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài

 - Nhấn giọng chưa đúng ở các từ gợi tả, gọi cảm của bài

 - Chưa biết nhấn giọng ở 
	0,5 điểm

0,25 điểm

0.25 điểm

	* Giọng đọc bước đầu có biểu cảm

 - Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm

 - Giọng đọc không thể hiện tính biểu cảm
	0,5điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu

 - Đọc quá 1 phút đến 2 phút 

 - Đọc quá 2 phút
	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	* Trả lời đúng ý câu hỏi

 - Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng

 - Trả lời sai hoặc không trả lời được
	1 điểm

0,5 điểm

0 điểm


II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (7 ĐIỂM)

	CÂU SỐ
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	C
	0.5

	2
	D
	0.5

	3
	C
	0.5

	4
	A
	0.5

	5
	B
	0.5

	6
	A
	0.5

	7
	Chỉ giữ ước mơ trong lòng là không đủ; hành động thực tế, sự kiên trì và chăm chỉ mới là chìa khóa để biến ước mơ thành trái ngọt.
	1

	8
	Đứa trẻ … chỉ ra … mênh mông lúa vàng, phấn khởi nói.

       DT          ĐT                TT                                          ĐT
	1

	9
	B
	0,5

	10
	Đặt câu và trình bày đúng yêu cầu

Nêu đúng kiểu câu
	1

0,5


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm 

Viết được bài văn miêu tả con vật đúng theo yêu cầu có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng theo thể loại đã học. Độ dài viết khoảng 20-25 câu trở lên.

* Yêu cầu chung:

Bài viết đúng thể loại văn miêu tả con vật, viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.Trong bài viết biết sử dụng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, giàu cảm xúc, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học.


* Yêu cầu cụ thể :


- Mở bài: (1điểm) Giới thiệu được con vật mà em muốn miêu tả.


- Thân bài: (4 điểm)


Tả từ bao quát đến chi tiết cụ thể:


+ Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con chó.


+ Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con chó.


- Kết bài : (1điểm) Nêu được cảm nghĩ của bản thân về con chó mà mình tả.

- Bài viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp, trình bày sạch sẽ: 2 điểm.

- Trong bài viết biết sử dụng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, giàu cảm xúc, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học: 2 điểm


Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức độ.
	TTCM 

Nguyễn Thị Thu Hà
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Hạnh
	     HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Vân



	
	NỘI DUNG CẤU TRÚC, MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 4

CUỐI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025


I. NỘI DUNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 HỌC KÌ I 

Kiến thức HK1 : Từ tuần 10 đến tuần 16
1. Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 11 đến tuần 16
2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới.

3. Luyện từ và câu: 

- Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ .

- Cách viết tên cơ quan, tổ chức
- Ôn tập về dấu câu: Dấu hai chấm 

- Biện pháp nghệ thuật: Nhân hóa

4. Viết: 

- Văn viết thư

- Tả con vật
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 4- HKI 
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Đọc tiếng
	Số câu
	
	1
	
	1
	
	1
	3

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	3

	2. Đọc hiểu văn bản
	Đọc hiểu
	Số câu
	1,2,3
	
	4,5
	
	
	6
	6

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	1
	3,5

	
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	10
	
	7,8,9
	
	
	11
	5

	
	
	Số điểm
	1
	
	1,5
	
	
	1
	3,5

	Tổng số câu
	4
	
	5
	
	
	2
	11

	Tổng số điểm
	2,5
	
	2,5
	
	
	2
	7


Đǌ hiểu    





Đǌ thành ǇΗếng





LƟ nhận xét của cô giáo





Ǥμểm chung:





ƯỚC VỌNG VÀ HẠT GIỐNG


Ngày xưa có hai đứa trẻ đều mang trong mình nhiều ước vọng rất đẹp đẽ.


“Làm sao có thể thực hiện được ước vọng?”. Tranh luận hoài, hai đứa trẻ mang theo câu hỏi đến một cụ già, mong tìm những lời chỉ bảo. Cụ già cho mỗi đưa một nắm hạt giống và bảo:


- Đấy chỉ là những hạt giống bình thường, nhưng ai có thể bảo quản tốt thì người đó có thể tìm ra con đường thực hiện ước vọng!


Nói xong cụ già quay lại rồi đi khuất ngay. Sau đó mấy năm, cụ già tìm đến hỏi hai đứa trẻ về tình trạng bảo quản hạt giống. Đứa trẻ thứ nhất mang ra một chiếc hộp được quấn bằng dây lụa nói:


- Cháu đặt hạt giống trong chiếc hộp, suốt ngày giữ nó.


Nói rồi nó lấy hạt giống ra cho cụ già xem, thấy rõ hạt giống nguyên vẹn như trước. Đứa trẻ thứ hai mặt mũi sạm nắng, hai bàn tay nổi chai. Nó chỉ ra cánh đồng mênh mông lúa vàng, phấn khởi nói:


- Cháu gieo hạt giống xuống đất, mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón phân, diệt cỏ. Cứ thế, tới nay nó đã kết hạt đầy đồng.


Cụ già nghe xong mừng rỡ nói:


- Các cháu biết không, ước vọng cũng như hạt giống đó. Nếu chỉ biết khư khư giữ lấy nó thì chẳng có thể lớn lên được. Chỉ khi dùng mồ hôi, sức lực, tưới tắm, vun trồng cho nó thì mới có thể biến thành hoa trái, mùa màng bội thu.


(Theo Quà tặng cuộc sống)














